
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ÁI NGHĨA LONG THÀNH

2. Địa chỉ: Số 232, đường Lê Duẩn, Ấp 3, Xã An Phước, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 19h00 từ Thứ Hai đến Chủ nhật hàng tuần

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

4.1. DANH SÁCH TỔNG

ID Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

1 NGUYỄN THỊ HOÀNG TRINH 000932/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

 - Giám Đốc.

 - Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

 - Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nội.

2 ĐOÀN THOẠI VŨ

- 0020366/HCM-CCHN

- 0903/2019/QĐBN-HTYKAN 

ngày 15/03/2019

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa

Nội tổng hợp

Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả "Điện tâm 

đồ"

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội.

Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả "Điện tâm đồ"

3 PHẠM ANH TRUNG 0008590/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

4 NGUYỄN ĐÌNH TRÍ 009932/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp

5 HỒ THỊ THU
009728/ĐL-CCHN

03/QĐPC-ANLT ngày 24/02/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội khoa

Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả "Điện tâm 

đồ"

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội

Thực hiện kỹ thuật đo và đọc kết quả "Điện tâm đồ"

6 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 0004235/ĐL-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Ngoại

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

7 NGUYỄN HUY PHÚ 012418/ĐNAI-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

8 TÔ MỸ HÒA 000221/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám phụ Sản.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Sản phụ khoa

9 NGUYỄN ĐÌNH HIỂN 053404/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ sản

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h00 - 19h00

Thứ sáu hàng tuần

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Phụ

Sản

1.  PKĐK Ái Nghĩa Long Khánh (Long Khánh, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30,Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 2, thứ 3 hàng tuần

2. PKĐK Ái Nghĩa Nhơn Trạch (Nhơn Trạch, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h00

Thứ 5 hàng tuần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 



ID Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

10 PHAN NGỌC LAN

- 042353/HCM-CCHN

- 460/QĐ-SYT ngày 11/04/2023

- 24/2023/QĐPC-HTYKAN ngày 

18/09/2023

 - Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng 

hợp

- Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

- Thực hiện các kỹ thuật về Nội soi đại tràng và 

nội soi diều trị

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 17h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

 - Phụ trách chuyên môn Phòng khám Da liễu

- Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 

tổng hợp

- Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Da liễu

- Thực hiện các kỹ thuật về Nội soi đại tràng và nội 

soi diều trị.

11 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 0036421/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Nhi.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

12 NGUYỄN VĂN ĐẠT 000311/ĐNA-GPHN Chuyên khoa Nhi khoa

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi

13 BÙI THỊ THU DUNG 0004964/ĐL-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám Tai Mũi Họng

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

14 LÊ MỘNG TRANG 0004790/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng

15 NGÔ VĂN PHƯỢNG 006182/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

 Phụ trách chuyên môn Phòng khám Mắt..

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt.

16 NGUYỄN HUỲNH LÂM 011277/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Y học cổ 

truyền.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền

17 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 005045/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ năm hàng tuần

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền

1. PKĐK Ái Nghĩa Long Khánh (Long Khánh, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30,Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ 2, thứ 3 hàng tuần

2. PKĐK Ái Nghĩa Ngã Tư Vũng Tàu (Biên 

Hòa, Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h30

Thứ 4 hàng tuần

3.PKĐK Ái Nghĩa Nhơn Trạch (Nhơn Trạch, 

Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 17h00

Thứ 6 hàng tuần

4.PKĐK Ái Nghĩa Biên Hòa (Biên Hòa, Đồng 

Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chủ nhật hàng tuần



ID Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

18 PHẠM THỊ NGỌC HÀ 009931/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Thứ bảy hàng tuần

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền

Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai (Biên 

Hòa, Đồng Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h00 - 16h30

Từ thứ hai đến thứ sáu

19 TRƯƠNG THANH HOÀNG 009868/AG-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Y học cổ truyền

20 ĐẶNG NỮ HẠ THƠ
0003572/VL-CCHN

916/QĐ-SYT ngày 27/10/2022

Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Phục hồi chức 

năng.

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền 

Phục hồi chức năng

21 LƯƠNG NGỌC TRUNG 011325/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám

Răng Hàm Mặt

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

22 TRẦN THỊ NGUYỆT MINH 009203/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

23 HỒ THỊ THU THÚY 009272/QNA-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ chủ nhật đến thứ tư

Bác sĩ  Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

PKĐK Ái Nghĩa Biên Hòa (Biên Hòa, Đồng 

Nai)

Sáng từ 07h00 - 11h30, Chiều từ 13h30 - 18h30

Từ thứ năm đến thứ bảy

24 NGUYỄN THỊ BẠCH LANG 000797/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Răng Hàm Mặt

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 17h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

Từ 17h00 - 22h00 thứ hai đến chủ nhật , Người 

chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật tại Nha 

khoa Mạnh Tân (Long Thành - Đồng Nai)

25 ĐẶNG HỮU YÊN 0025945/HCM-CCHN
Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh 

(Siêu âm, X Quang)

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám

Chẩn đoán hình ảnh

26 LÊ VĂN TOÁN 110587/CCHN-BQP Khám chữa bệnh đa khoa, Siêu Âm Tổng Quát

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám chữa bệnh đa khoa, Siêu Âm Tổng 

Quát

27 NGUYỄN BẢO
000517/BP-CCHN

1900/QĐ-SYT ngày 08/10/2019

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa 

Chẩn đoán hình ảnh

28 BÙI NGỌC TÚ

- 08330/ĐT-CCHN

- 242022/QĐBN-HTYKAN ngày 

16/11/2022

Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa.

Thực hiện kỹ thuật Siêu âm bụng tổng quát, siêu 

âm tim

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa.

Thực hiện kỹ thuật Siêu âm bụng tổng quát, siêu âm 

tim

29 TÔN THÚY UYÊN

0004198/VL-CCHN

06/2025/QĐPC-ANLT ngày 

29/07/2025

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm thủ 

thuật chuyên khoa

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Nội soi tiêu 

hóa 

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không làm 

thủ thuật chuyên khoa.

Thực hiện các kỹ thuật chuyên môn về Nội soi tiêu 

hóa 

30 VI VĂN KÉO 0008853/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên X Quang

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên X Quang

31 Y JA MIN NIÊ 015327/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

KỸ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Người Việt 

Nam, dân 

tộc Ê Đê



ID Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

32 TRƯƠNG THANH MINH 0008787/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn Phòng khám xét nghiệm

33 PHẠM VŨ TRƯỜNG 010006/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa Xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

 Chuyên khoa Xét nghiệm

34 LƯƠNG THỊ THANH THÙY 0008788/ĐNAI-CCHN Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

35 LÊ THỊ KIM OANH 000028/ĐNAI-GPHN Kỹ thuật Xét nghiệm y học

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

36 NGUYỄN THÙY VÂN 0008689/ĐNAI-CCHN Thực hiện kỹ thuật xét nghiệm

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Xét nghiệm

37 NGUYỄN VĂN MỪNG 012673/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

38 NGUYỄN THỊ KIM TRÂM 013420/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng

39 ĐÀO THỊ THÙY TRANG 015046/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

40 NGUYỄN THỊ THÙY TIÊN 000458/ĐNAI -GPHN Phục hồi chức năng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng

41 NGUYỄN MẠNH HỔ 004090/QB-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng

y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

42 NGUYỄN THỊ LÝ 013625/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng

y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

43 HOÀNG NGỌC LONG 014303/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng

y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

44 ĐOÀN THỊ TRINH 007666/ĐL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng

y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

45 NGUYỄN THỊ HOA 0008752/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng

y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

46 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 010138/NA-CCHN
Khám chữa bệnh bằng

y học cổ truyền

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ Y học cổ truyền

47 HÀ VĂN DƯƠNG 0008843/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 



ID Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

48  HÀ THỊ TÁM 0008690/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

49 NGUYỄN VĂN ĐÔNG 0008746/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

50 AMI NÁH 0008789/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

Người Việt 

Nam, dân 

tộc Chăm

51 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 0008793/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

52 NGUYỄN THỊ THÚY 0008945/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

53 TRẦN THỊ THẢO 0008940/ĐNAI-CCHN
Thực hiện việc thay băng, tiêm chích, đếm mạch, 

đo nhiệt độ, đo huyết áp

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

54 ĐÀO VĂN ĐỘ 002436/ĐNO-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bội Nội vụ

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

55 LÊ HUỲNH NHI 015063/ĐNAI-CCHN

Sơ cấp cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông 

thường tại Trạm Y tế theo quy định Tại Thông tư 

liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Y sĩ đa khoa 

56 PHẠM THỊ THOA 0008687/ĐNAI-CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tai Quyết định số 41/2025/QĐ-BNV 

ngày 22/4/2005 của Bộ nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

57 BÙI THỊ HUẾ 012161/ĐNAI-CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

58 HÀ THỊ BỐN 013415/ĐNAI-CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

59 TRẦN THỊ NHẪN 014286/ĐNAI-CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 



ID Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khác (nếu có)
Ghi chú

60 ĐỖ VĂN QUYẾT 014895/ĐNAI-CCHN

 Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

61 TRẦN BẢO NGÂN 014939/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

62 PHẠM PHÚ SĨ 0007823/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

63 DƯƠNG THỊ HỒNG LIÊN 015650/ĐNAI-GPHN

Điều dưỡng. Thực hiện phạm vi hành nghề quy 

định tại Phụ lục số XII ban hành kèm theo Thông 

tư số 32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

64 ĐÀO NGỌC MAI 000005/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hành nghề quy định tại Phụ lục 

số XII ban hành kèm theo Thông tư số 

32/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

65 DƯƠNG THỊ ÂN 0008747/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

quy định tại Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV 

ngày 22/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc 

ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

Điều dưỡng 

66 LÔ THỊ LY

- 009182/ĐNA-CCHN ngày 

01/06/2021;

- 885/QĐ-SYT ngày 25/06/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

- Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa chẩn đoán 

hình ảnh

Sáng từ 07h00 - 11h30

Chiều từ 13h30 - 19h00

Từ thứ hai đến chủ nhật

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa.

- Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Chuyên khoa chẩn 

đoán hình ảnh

NGUYỄN THỊ HOÀNG TRINH

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ghi chú:  Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ cho người hành nghề đảm bảo thời gian làm việc theo Luật lao động.

Đồng Nai, ngày 19 tháng 01 năm 2026
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